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MA TRẬN ĐỀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận văn học
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	0
	60

	2
	Viết


	Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	1
	100

	Tỉ lệ %
	15%
	25%
	20%
	40%
	

	Tỉ lệ chung
	40%
	60%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	
	Văn bản nghị luận văn học
	Nhận biết:

- Nhận biết được  kiểu văn bản, vấn đề nghị luận,  ý kiến trong văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học.
Thông hiểu:

- Xác định được mục đích, nội dung chính của văn bản.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa ý kiến, lí lẽ và bằng chứng.

- Xác định được các thành phần biệt lập

Vận dụng: 

- Biết cách lựa chọn chọn dấu hiệu nghệ thuật tiêu biểu khi nghị luận về tác phẩm văn học
- Nêu lên suy nghĩ về tác phẩm kết hợp sử dụng thành phần câu tgheo yêu cầu
	3TN
	5TN
	2TL
	

	2
	Viết
	Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
	Nhận biêt

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao:

Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống trình bày rõ vấn đề và ý kiến (tán thành hay phản đối) của người viết; đưa ra được lí lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng
	
	
	
	1TL

	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40
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	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2023-2024

MÔN NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút 

Đề thi gồm: 02 trang, 11 câu


I. ĐỌC - HIỂU (6.0 điểm)    Đọc văn bản sau:
                                        Về bài thơ “Mẹ” của Đỗ Trung Lai

Bài thơ “Mẹ” của Đỗ Trung Lai là lời của người con, bộc lộ cảm xúc xót xa thương cảm khi thấy mẹ ngày một già đi, tuổi cao sức yếu, không còn khỏe mạnh, minh mẫn như ngày xưa. Bao nỗi đắng cay, buồn vui cuộc đời của mẹ đều được miếng trầu cau chứng kiến. Nhà thơ đã chọn hình ảnh cây cau để ví von so sánh với mẹ là một phát hiện khá tinh tế, nhiều biểu cảm, không chỉ về hình thể bên ngoài mà cả sự sâu lắng bấm đốt thời gian thân phận của một đời người. Thời gian khắc nghiệt như một quy luật luân hồi muôn đời: “Lưng mẹ còng rồi - Cau thì vẫn thẳng” và “Cau - ngọn xanh rờn, Mẹ - đầu bạc trắng”. Hai sắc màu trái ngược nhau, hai hình dáng tương phản nhau tạo ra một ám ảnh cho tiếng thơ tiếng lòng quặn bao nỗi thắt khi “Cau gần với trời - Mẹ thì gần đất”…. Chỉ qua hình ảnh miếng cau: “Một miếng cau khô - Khô gầy như mẹ” cũng đủ bao cảm thông héo hắt khi “Con nâng trên tay - Không cầm được lệ”. Hai chữ “nâng” và “cầm” đều chỉ động thái của tình cảm. Nếu “nâng” trang trọng kính trọng bao nhiêu thì “cầm” lại nén bao đắng cay bấy nhiêu. Từng cặp biểu cảm được song hành tạo ra bao chất chứa, lời ít mà vọng xa. Chính đây cũng là sự vận động cảm xúc của bài thơ “Mẹ” dồn nén để buột ra câu cảm thán mang âm hưởng điệu hành trong thơ văn cổ: “Ngẩng trời hỏi vậy - Sao mẹ ta già”. Câu hỏi tự vấn đất trời cũng chính là tự vấn lòng mình. Thơ đã chạm được đến nỗi người, cõi người vừa đăm đăm vừa trống trải. Một sự cô đơn ngỡ như vô vọng: “Không một lời đáp - Mây bay về xa”. Như vậy, bài thơ là nỗi xót xa thương cảm của người con trước hình ảnh gầy guộc già nua của mẹ theo năm tháng.

                                                                                           ( Theo nguồn Internet)
Thực hiện các yêu cầu sau:

* Chọn đáp án đúng nhât từ câu 1 đến câu 7
Câu 1 (0.5 điểm): Văn bản trên thuộc kiểu văn bản?

	A. Thông tin            B.  Báo chí  
	    C.  Văn học                         D. Nghị luận


Câu 2 (0.5 điểm): Văn bản viết về vấn đề gì?
	A. Kể chuyện về người mẹ
B. Phân tích bài thơ Mẹ của Đỗ Trung   Lai    
	  C. Miêu tả hình ảnh người mẹ

  D. Giới thiệu nhà thơ Đỗ Trung Lai


Câu 3 (0.5 điểm):  Theo người viết, cảm xúc chủ yếu của tác giả Đỗ Trung Lai khi viết về mẹ là gì?
	A. Kính trọng, biết ơn


B. Biết ơn, nhớ nhung
	C. Hờn giận, oán trách                

D. Xót xa, thương cảm


Câu 4 (0.5 điểm):  Ý kiến khái quát của người viết về nội dung bài thơ Mẹ được nêu ở câu nào trong những câu sau: 
A. Bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai là lời của người con, bộc lộ cảm xúc xót xa thương cảm khi thấy mẹ ngày một già đi, tuổi cao sức yếu, không còn khỏe mạnh, minh mẫn như ngày xưa. 
B. Bao nỗi đắng cay, buồn vui cuộc đời của mẹ đều được miếng trầu cau chứng kiến. 
C. Nhà thơ đã chọn hình ảnh cây cau để ví von so sánh với mẹ là một phát hiện khá tinh tế, nhiều biểu cảm, không chỉ về hình thể bên ngoài mà cả sự sâu lắng bấm đốt thời gian thân phận của một đời người. 
D. Thơ đã chạm được đến nỗi người, cõi người vừa đăm đăm vừa trống trải
Câu 5 (0.5 điểm):  Người viết đã khái quát giá trị nghệ  thuật của các từ “nâng” và “cầm” trong bài thơ như thế nào? 

A. Hai chữ “nâng” và “cầm” đều chỉ động thái của tình cảm
B.  Nếu “nâng” trang trọng kính trọng baonhiêu thì “cầm” lại nén bao đắng cay bấy nhiêu. 
C. Từng cặp biểu cảm được song hành tạo ra bao chất chứa, lời ít mà vọng xa. 
D.  Hai chữ “nâng” và “cầm” có giá trị biểu cảm cao.
	


Câu 6 (0.5 điểm):  Theo người viết,  nhà thơ đã chọn hình ảnh cây cau để ví von so sánh với mẹ vì lí do gì?
	A. Cây cau là loài cây quen thuộc ở làng quê Việt Nam
B. Cây cau gày guộc như dáng hình người mẹ
C. Cây cau, không chỉ  tương đồng với người mẹ về hình thể bên ngoài mà cả sự sâu lắng bấm đốt thời gian thân phận của một đời người
D. Cây cau ngay thẳng như tấm lòng người mẹ.


Câu 7 (0.5 điểm):  Câu văn sau: “Như vậy, bài thơ là nỗi xót xa, thương cảm của người con trước hình ảnh gầy guộc, già nua của mẹ”,  người viết sử dụng thành phần biệt lập gì?

	A. Thành phần phụ chú
        B.   Thành phần gọi đáp     

C. Thành phần tình thái              D. Thành phần chuyển tiếp    
Câu 8 (0.5 điểm):  Điền các từ còn thiếu vào chỗ trống cho phù hợp: “Lưng mẹ còng rồi - Cau thì vẫn thẳng” và “Cau - ngọn xanh rờn, Mẹ - đầu bạc trắng” là hai sắc màu….……. nhau, hai hình dáng ……….. nhau       


Câu 9 (1.0 điểm): Trong văn bản trên người viết cảm nhận vẻ đẹp của bài thơ từ những phương diện chủ yếu nào? Ngoài những  phương diện đó, theo em có thể cảm nhận vẻ đẹp bài thơ từ những phương diện nào khác nữa?
Câu 10 (1.0 điểm): Viết một câu văn nêu lên suy nghĩ của em về bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai trong đó có sử dụng thành phần phụ chú hoặc tình thái.
II. VIẾT (4.0 điểm)

Hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của bản thân về một câu tục ngữ/ danh ngôn thể hiện một tư tưởng, đạo lí mà em tâm đắc nhất
----------------HẾT----------------

Họ và tên học sinh:……………………………….Số báo danh:…………………

Chữ kí của giám thị 1:……………………..Chữ kí của giám thị 2:………………
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	Trái ngược, tương phản
	0,5

	
	9
	   HS chỉ rõ: 
- Người viết cảm nhận vẻ đẹp bài thơ từ các phương diện:
+Hình ảnh
+ Từ ngữ

+ Câu
- Ngoài những phương diện trên, ta có thể cảm nhận vẻ đẹp bài thơ  qua các phương diện khác:
+  Bố cục

+  Giọng điệu

+  Nhịp thơ… 

( Hs có thể không đầy đủ  như gợi ý nhưng có 2 ý hiểu đúng trở lên, Gv linh hoạt cho điểm tối đa)
	0,5

0,5

	
	10
	HS viết được câu văn nêu suy nghĩ về bài thơ “Mẹ”của  Đỗ Trung Lai, có sử dụng thành phần phụ chú hoặc tình thái phù hợp 
 (HS chỉ viết được câu văn nêu suy nghĩ về bài thơ “M ẹ” của  Đỗ Trung Lai,  không sử dụng thành phần phụ chú hoặc tình thái phù hợp cho 1 nửa số điểm)


	  1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận về một hiện tượng trong đời sống xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề. 
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	0,25

	
	
	1. Mở bài:

 - Giới thiệu câu tục ngữ/ danh ngôn thể hiện tư tưởng cần bàn luận và nêu ý kiến của bản thân về vấn đề đó.
	0,5

	
	
	2. Thân bài

a. Giải thích

- Giải thích các từ ngữ, khái niệm quan trọng trong câu tục ngữ/danh ngôn để khái quát vấn đề nghị luận
b. Bàn luận

- Khẳng định ý kiến tán thành hay phản đối của người viết về vấn đề nghị luận thể hiện qua câu tục ngữ/ danh ngôn ấy .

- Đưa ra các lí lẽ, dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề.

c. Mở rộng

- Nhìn nhận vấn đề ở chiều hướng ngược lại, bổ sung ý cho vấn đề nghị luận toàn vẹn
	2,0

	
	
	3. Kết bài

- Khẳng định lại ý kiến, đề xuất giải pháp, nêu bài học nhận thức và phương hướng hành động.
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. Chữ viết sạch đẹp, cẩn thận.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, trình bày khoa học. Diễn đạt mạch lạc, lập luận sắc sảo, trôi chảy.
	0,25
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